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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Hoàng Đình Khoa. 

Các Hội thẩm nhân dân: bà Hà Thị Thu và ông Nguyễn Quang Chỉnh. 

- Thư ký phiên tòa: ông Hoàng Trung Hiếu là Thư ký Toà án nhân dân khu 

vực 4 - Quảng Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Quảng Ninh tham gia phiên 

tòa: ông Ngô Minh Tân và ông Đặng Thành L - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 3 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Quảng 

Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 21/2026/TLST-HS 

ngày 12 tháng 02 năm 2026 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

16/2026/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 3 năm 2026 đối với: 

- Bị cáo: Lý Tiến H, sinh ngày 25/01/1974, tại xã B, tỉnh Quảng Ninh; số 

CCCD: 022074001414; nơi cư trú: thôn N, xã B, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao 

động tự do; trình độ văn hóa: 0/12; dân tộc: Dao; giới tính: nam; tôn giáo: không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý Ỳ T và bà Đặng Thị H1; vợ là Triệu Thị P và 03 

con; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm 

đi khỏi nơi cư trú” và “tạm hoãn xuất cảnh”. Có mặt. 

- Bị hại: anh Lý Soi X, sinh năm: 2003; cư trú tại: thôn N, xã B, tỉnh Quảng 

Ninh. Vắng mặt. 

- Người tham gia tố tụng khác: người làm chứng bà Triệu Thị P, anh Lý A 

T1. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Lý Tiến H và chị Triệu Thị P (sinh năm 1974) là vợ chồng 

và có con chung là anh Lý Soi X (sinh năm 2003), sinh sống cùng nhà tại thôn N, xã 

B, tỉnh Quảng Ninh. Khoảng 20 giờ ngày 14/7/2025, do mẫu thuẫn nên H và chị P 

xảy ra xô sát. Lúc này, anh X ở phòng ngủ nghe thấy tiếng chị P hô hoán nên ra can 

ngăn thì giữa H và anh X xảy ra cãi nhau dẫn đến xô sát, anh X dùng tay phải đấm 

01 phát trúng vào trán của H rồi bỏ chạy vào phòng. Do nghĩ X đi lấy hung khí đánh 

mình nên H đi xuống bếp cầm con dao quắm (lưỡi dao bằng kim loại, bản rộng 
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khoảng 04 cm, dài khoảng 25 cm; cán dao bằng kim loại, dài khoảng 37 cm) mục 

đích để phòng vệ sợ X đánh mình. Lúc này anh X đã sang nhà hàng xóm còn H đi 

lên nhà không thấy anh X nên H đi xuống bếp dắt chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda 

Vario, màu trắng, biển kiểm soát 14R1-086.13 của anh X ra đường trước nhà, rồi 

dùng tay đẩy đổ xe nghiêng sang trái, tay phải cầm dao chém nhiều nhát vào yên xe 

và làm vỡ mũ bảo hiểm trong cốp xe, tiếp đó H dùng dao đập đèn xi nhan phía trước 

và yếm bên phải xe mô tô thì dao bị gãy phần lưỡi và cán, H lấy cán dao tiếp tục đập 

nhiều nhát vào thân xe mô tô thì anh Lý A T1 (sinh năm 1986) là hàng xóm đến can 

ngăn. Sau đó, H nhặt 01 hòn đá kích thước (10x8x7)cm ở ngoài sân rồi đi vào phòng 

anh X, H dùng hòn đá này ném 02 lần vào chiếc quạt điện nhãn hiệu Senko làm hư 

hỏng lồng quạt và phần đế quạt, cùng ngày anh X đến Công an xã B trình báo. 

Cơ quan điều tra đã tạm giữ của anh Lý Soi X: 01 xe mô tô và giấy tờ xe mô 

tô nhãn hiệu Honda Vario, biển kiểm soát 14R1-086.13; 01 mũ bảo hiểm màu trắng; 

01 chiếc quạt để bàn nhãn hiệu Senko màu trắng bị hư hỏng; thu giữ của Lý Tiến H 

01 con dao quắm (lưỡi dao bằng kim loại, bản rộng 04cm, dài 25cm; cán dao bằng 

kim loại dài 37cm (bị gãy rời lưỡi và cán); 01 hòn đá không rõ hình thù, kích thước 

(10x8x7)cm. 

Tại Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 97/KL-HĐĐGTS ngày 

24/9/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Quảng Ninh, kết 

luận: các tài sản bị hư hỏng gồm, cụm đèn xi nhan trước bên phải: 4.320.000 đồng; 

nẹp lách gió yếm xe bên phải: 220.000 đồng; cánh yếm xe bên phải: 733.000 đồng; 

ốp sườn xe bên phải: 1.123.000 đồng; yên xe: 1.400.000 đồng; mũ bảo hiểm: 

210.000 đồng; Quạt điện nhãn hiệu Senko: 310.000 đồng. Tổng giá trị thiệt hại của 

các tài sản tại thời điểm ngày 14/7/2025 là 8.306.000 đồng. Tại Kết luận giám định 

số 237/KL-KTHS ngày 27/01/2026 của Phòng K - Công an tỉnh Q, kết luận: ống 

kim loại ký hiệu A1 và vật bằng kim loại ký hiệu A2 cần giám định bị gãy ra từ một 

vật. Trước khi bị gãy, vật bị gãy là dao sắc, nhọn thuộc phụ lục 5 "Danh mục dao có 

tính sát thương cao" (ban hành kèm theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ C).   

Về vật chứng: xe mô tô và giấy tờ xe mô tô BKS 14R1-086.13; 01 chiếc mũ 

bảo hiểm màu trắng; 01 chiếc quạt để bàn nhãn hiệu Senko màu trắng đã hư hỏng, 

Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Lý Soi X. Đối với 01 

viên đá và 01 con dao thu giữ của Lý Tiến H chuyển Phòng Thi hành án dân sự khu 

vực 4, tỉnh Quảng Ninh theo quy định. 

Quá trình điều tra bị cáo Lý Tiến H đã khai nhận hành vi phạm tội như nội 

dung nêu trên. Tại bản Cáo trạng số: 36/CT-VKS ngày 12/02/2026, Viện kiểm sát 

nhân dân khu vực 4 - Quảng Ninh đã truy tố bị cáo Lý Tiến H về tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Quảng Ninh giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét 

xử áp dụng  khoản 1 Điều 178, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 

của Bộ luật Hình sự; xử phạt: bị cáo Lý Tiến H từ 04 (bốn) tháng đến 05 (năm) tháng 
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tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày thi hành án. 

Về hình phạt bổ sung: bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

Về trách nhiệm dân sự: bị hại không có yêu cầu nên Hội đồng xét xử không 

xem xét, giải quyết. 

Về vật chứng vụ án: con dao dạng cắm bằng kim loại và viên đá không rõ 

hình là công cụ phương tiện bị cáo sự dụng vào việc phạm tội đề nghị tịch thu, tiêu 

hủy. 

Bị hại: anh Lý Soi X vắng mặt tại phiên tòa, tại đơn đề nghị xét xử vắng mặt 

có ý kiến: xe mô tô và giấy tờ xe mô tô; mũ bảo hiểm; chiếc quạt để bàn anh đã nhận 

lại, đối với những thiệt hại về tài sản, anh không yêu cầu bị cáo phải bồi thường, đề 

nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại phiên tòa, bị cáo Lý Tiến H thừa nhận hành vi phạm tội và tội danh như 

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Quảng Ninh đã truy tố là đúng. Bị cáo không 

nói lời sau cùng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Q, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Quảng Ninh, Kiểm sát viên: 

trong quá trình điều tra, truy tố của cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành 

tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Vì vậy, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh, tình tiết định khung hình phạt, điều luật Viện kiểm sát nhân 

dân khu vực 4 - Quảng Ninh truy tố: tại phiên tòa bị cáo Lý Tiến H khai báo thành 

khẩn về hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị 

cáo, bị hại và người làm chứng trong quá trình điều tra, phù hợp với kết luận định 

giá tài sản, biên bản kiểm tra xác định nơi xảy vụ việc và chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án được thẩm tra và công bố công khai tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định: 

khoảng 20 giờ ngày 14/7/2025, tại nhà Lý Tiến H ở thôn D, xã B, tỉnh Quảng Ninh, 

do ngăn cản việc xô xát giữa bị cáo và chị Triệu Thị P, giữa bị cáo và anh Lý Soi X 

(là con đẻ của bị cáo) xảy ra xô sát, sau đó bị cáo có hành vi dùng dao đập phá làm 

hư hỏng 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Vario biển kiểm soát 14R1-086.13 và 01 

chiếc quạt nhãn hiệu Senko của anh X, tổng giá trị thiệt hại là 8.306.000 đồng. Do 

đó, hành vi của bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản” quy định tại khoản 1 Điều 178 của Bộ luật Hình sự, như kết luận của đại diện 

Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ, đúng pháp luật. 
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[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm 

phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh 

hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an của địa phương. Bởi vậy, cần phải được xử lý 

nghiêm. 

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, bị 

cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[6] Về hình phạt chính: từ các phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy: bị 

cáo có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Hành vi phạm tội của bị cáo 

xảy ra trong mối quan hệ gia đình, bị cáo thừa nhận bị hại Lý Soi X con đẻ của bị 

cáo, từ trước đến nay nghe lời cha mẹ, ngoan ngoãn, tuy nhiên khi xảy ra xô xát giữa 

bị cáo với bà Triệu Thị P, X vào can ngăn và có dùng tay tác động vào vùng chán 

của bị cáo, do bức xúc hành vi của X, không kiềm chế được bản thân nên để xảy ra 

sự việc đáng tiếc. Do vậy, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng khoản 1, 3 Điều 54 của 

Bộ luật Hình sự xem xét giảm nhẹ cho bị cáo, quyết định một hình phạt dưới mức 

thấp nhất của khung hình phạt, cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng 

ngừa chung, như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có cơ sở chấp 

nhận. 

[7] Về hình phạt bổ sung: xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn 

định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường, nên Hội 

đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[9] Về xử lý vật chứng: xe mô tô và giấy tờ xe mô tô BKS 14R1-086.13; 01 

chiếc mũ bảo hiểm màu trắng; 01 chiếc quạt để bàn nhãn hiệu SENKO màu trắng đã 

hư hỏng, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Lý Soi X. Đối 

với con dao quắm, lưỡi bằng kim loại và viên đá không rõ hình thù là công cụ phương 

tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội, cần tịch thu, tiêu hủy.  

[10] Đối với việc Lý Tiến H trong lúc xô sát với Lý Soi X có hành vi xuống 

bếp cầm con dao quắm, quá trình điều tra xác định H không có mục đích dùng dao 

xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của anh X nên không truy cứu trách nhiệm hình 

sự về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

[11] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

[12] Về quyền kháng cáo: bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định pháp luật.  
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh, hình phạt và điều luật áp dụng: căn cứ vào khoản 1 Điều 178, 

điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 3 Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Xử 

phạt bị cáo Lý Tiến H 05 (năm) tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án. 

2. Về xử lý vật chứng: căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; 

điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) con dao quắm (đã bị gãy rời lưỡi và cán), lưỡi 

dao bằng kim loại bản rộng 04cm, dài 25cm, cán dao bằng kim loại dài 37cm; 01 

(một) viên đá không rõ hình thù, kích thước (10x8x7)cm. 

(Tình trạng số vật chứng trên theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 

số: 33/BB-THA/KV4 ngày 11/02/2026 giữa Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Q và Phòng 

Thi hành án dân sự khu vực 4 - Quảng Ninh). 

3. Về án phí: căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2015/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án: buộc bị cáo Lý 

Tiến H phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: căn cứ vào khoản 1, 4 Điều 331 và khoản 1, 3 Điều 

333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được 

niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:  
- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- Công an tỉnh Quảng Ninh; 

- Cơ quan CSĐT, THAHS Công an tỉnh QN; 

- Viện kiểm sát, Phòng THADS cùng cấp; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh QN; 

- Phòng HSNV Công an tỉnh QN; 

- Lưu: hồ sơ vụ án, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Khoa 

 


